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          ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH NINH THUẬN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     

        Số:             /QĐ-UBND                    Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục xây dựng quyết định 
của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

        Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3117/TTr-STP ngày 22 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 (theo danh mục đính kèm). 

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành 
Tổ chức soạn thảo, tham mưu ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành theo Danh mục đính kèm tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;                                                                                                                                                                  

- TT Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: LĐ, các Phòng;      

- Lưu: VT, TCDNC. VTTT       

                                                                                                                 Trần Quốc Nam

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH NINH THUẬN



	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC

Xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /    /2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	Stt
	Tên Quyết định
	Thời điểm trình
	Cơ quan thực hiện
	Ghi chú

	1
	Quyết định Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi của quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
	Tháng 3 năm 2023
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.

	2
	Quyết định Bổ sung khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 51/2019/QĐUBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điêm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Tháng 3 năm 2023

 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Căn cứ Luật Thú y; Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính; Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Thuận Bổ sung khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 19/2019/NQHĐND ngày 12/7/ 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

	3
	Quyết định Sửa đổi bổ sung Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/10/2017 Ban hành Quy định về công bố xếp loại đường bộ trên địa tỉnh Ninh Thuận 
	Quý IV năm 2023


	Sở Giao thông vận tải
	Qua 06 năm thực hiện Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/10/2017, hiện nay UBND tỉnh đã đầu tư mới và nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến, do đó, cần sửa đổi, bổ sung Quyết định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

	4
	QĐ của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa.  
	Năm 2023
	Sở Giao thông vận tải 
	Thời gian thực hiện ngay sau khi có Thông tư của Bộ GTVT về phân cấp, ủy quyền.

	5
	Quyết định ban hành Quy định Quản lý, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hạ tầng kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
	Quý II năm 2023


	Sở Thông tin và Truyền thông
	Nhằm tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc đầu tư, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông với cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giúp các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hiệu quả trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

	6
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều Quyết định số 34/2022/QĐ-ƯBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bố vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triên kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Quý II năm 2023


	Ban Dân tộc
	Trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung phù hợp

	7
	Quyết định mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã khu vực II, III chuyển sang khu vực I trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Quý II năm 2023


	Ban Dân tộc
	Sau khi Quyết định 861/QĐTTg có hiệu lực, số lượng người dân không được nhà nước hỗ trợ đóng 100% kinh phí mua thẻ BHYT khá lớn, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân nói riêng và công tác xây dựng chính sách an sinh tại địa phương nói chung. Bà con chuyên làm nông nghiệp nên gặp nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến thu nhập nên không mua được BHYT. Các huyện, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới do số người tham gia BHYT giảm nhiều, dẫn đến tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện, xã giảm dưới 85% không còn đạt tiêu chí 15.1 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

	8
	Quyết định thay thế Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố. 
	Quý II năm 2023


	Sở Nội vụ
	Quy định thay thế Quy định số 30-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

	9
	Quy định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

	10
	Quy định về “Mức bồi thường nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của Bộ quản lý ngành” theo phân cấp tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

	11
	Quy định công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ theo nhu cầu của người sử dụng đất theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP (sửa đổi Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

	12
	Quy định loại công trình công cộng khác của xã, phường, thị trấn được sử dụng đất công ích để xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai.
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

	13
	Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 34 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ -CP (bổ sung Điều 49a vào Nghị định số 43/2014/NĐ -CP).
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

	14
	Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề theo quy định tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ -CP (sửa đổi Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ -CP).
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

	15
	Quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định này theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ - CP.
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

	16
	Quy định giá cung cấp dịch vụ công đối với các công việc còn lại của thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ -CP (sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ -CP)
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

	17
	Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án đầu tư bằng phương thức tự thỏa thuận mà có phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển quyền sử dụng theo quy định và không có tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP (sửa đổi Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). 
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện Kết luận 06/KLBTNMT ngày 11/11/2022

(Điều chỉnh từ năm 2022 sang năm 2023 - tại số thứ tự 6 của Danh mục Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	18
	Quyết định Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư liên tịch số 88/2016/TTL/B TC-BTNMT ngày 22/6/2016

	19
	Quyết định điều chỉnh Quyết định số 16/2018/QĐUBND ngày 31/01/2018 quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quản lý khoáng sản phù hợp với quy định hiện hành

	20
	Quyết định điều chỉnh Quyết định số 108/2017/QĐUBND ngày 31/10/2017 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai phù hợp với các loại khoáng sản thành phẩm của Bảng giá tính thuế tài nguyên
	Quý II năm 2023


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quản lý khoáng sản phù hợp với quy định hiện hành

	21
	Quyết định quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Tháng 3 năm 2023
	Sở Tài chính
	Thông tư số 61/2022/TT-BTC, ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính 

	22
	Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Tháng 12 năm 2023
	Sở Tài chính
	Nghị định số 46/2014/NĐ-CP

	23
	Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
	Quý II 

năm 2023


	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	Căn cứ Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; quy định tại Khoản 4, Điều 44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

	24
	Quyết định về việc quy định về mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy); chi thực hiện chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Quý III 

năm 2023


	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

	25
	Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo các ngành nghề sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tinh Ninh Thuận
	Quý I 

năm 2023


	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	Thông tư số 07/2020/TT- BLĐTBXH ngày 12/10/ 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	26
	Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
	Quý III 

năm 2023


	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	Tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số  60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

	27
	Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận.
	Quý IV 

năm 2023


	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	Căn cứ  điểm a, Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

	28
	Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Tháng 5 năm 2023
	Sở Xây dựng
	Đề xuất của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, văn bản thống nhất của Sở Tài chính (4349/STC-GCSĐT ngày 09/11/2022)

	29
	Quyết định điều chỉnh Đơn giá nhân công, máy thi công thuộc Tập đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
	Tháng 9 năm 2023
	Sở Xây dựng
	Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở mới. 

	30 
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Quý II 

năm 2023


	Văn phòng UBND tỉnh
	Để khắc phục bất cập, vướng mắc và phù hợp hợp với thực tế.
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	Quyết định Ban hành mẫu hồ sơ và trình tự, thủ tục lựa chọn Dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030”.
	Quý I 

năm 2023


	Sở Y tế
	Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  
Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh.
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	Quyết định Quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
	Quý II 

năm 2023


	Sở Y tế
	- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 

- Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.

	33
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định nội dung mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận.
	Quý II 

năm 2023


	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh

	34
	Quyết định về việc đặt tên tuyến đường ven biển phía Bắc tỉnh Ninh Thuận.
	Quý IV 

năm 2023


	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng. - Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2006.
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